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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH KHUNG NĂNG LỰC SỐ CHO NGƯỜI HỌC 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Khung năng lực số cho người học. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Khung năng lực số cho người học (sau đây gọi tắt là Khung năng 

lực số). 

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục, các chương trình giáo dục, đào tạo (sau đây gọi 

chung là chương trình giáo dục) và người học trong hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. An sinh số là trạng thái cân bằng giữa việc sử dụng công nghệ số và sức khỏe tinh thần, thể chất của 

người dùng trong việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số. 

2. Bắt nạt trên mạng là những hành vi có chủ đích xấu được tiến hành bởi một người hoặc một nhóm 

người lên một cá nhân bằng cách đe dọa, xâm hại, làm nhục, làm ảnh hưởng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

hoặc tra tấn tinh thần thông qua tin nhắn, mạng Internet, các trang mạng xã hội và qua các thiết bị điện tử. 

3. Danh tính số là tổng hợp thông tin về một người tồn tại ở dạng kỹ thuật số để định danh và phân biệt 

với những người khác, có thể bao gồm các thông tin như giới tính, tính cách, sở thích, tín ngưỡng, quan điểm 

chính trị, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử và các thông tin cá nhân 

khác. 

4. Danh tiếng trực tuyến là sự đánh giá hoặc nhận thức của xã hội về giá trị, uy tín, hoặc hình ảnh của 

một cá nhân, tổ chức hay thương hiệu trên môi trường trực tuyến. 

5. Dịch vụ số là các dịch vụ được cung cấp thông qua phương tiện giao tiếp số. 

6. Dữ liệu là những con số hoặc dữ kiện rời rạc mà quan sát hoặc đo đếm được không cần có ngữ cảnh 

hay diễn giải; được thể hiện ra ngoài bằng cách mã hóa và dễ dàng truyền tải và được chuyển thành thông tin 

bằng cách thêm giá trị thông qua ngữ cảnh, phân loại, tính toán, hiệu chỉnh và đánh giá. 

7. Điều hướng là quá trình định hướng và di chuyển trong một không gian vật lý hoặc kỹ thuật số nhằm 

xác định vị trí hiện tại và tìm ra đường đi đến đích mong muốn. 

8. Giải pháp công nghệ là tập hợp các công cụ kỹ thuật có liên quan (phần mềm, phần cứng) hoặc dịch 

vụ hoặc kết hợp để giải quyết vấn đề đặt ra. 

9. Môi trường có cấu trúc là một không gian hoặc hệ thống trong đó các yếu tố, thành phần hoặc dữ liệu 

được tổ chức và sắp xếp theo một cách rõ ràng và có quy tắc, giúp dễ dàng tìm kiếm, truy cập và xử lý. 

10. Môi trường số là không gian ảo, nơi các hoạt động, dữ liệu, thông tin và nội dung được tạo ra, lưu 

trữ và trao đổi thông qua công nghệ số, như mạng Internet, phần mềm và các nền tảng trực tuyến. 

11. Năng lực số là khả năng sử dụng công nghệ số để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc để giải quyết 

vấn đề trong thực tiễn. 

12. Nghi thức số là tập hợp các quy tắc, chuẩn mực và hành vi ứng xử phù hợp trong môi trường số, bao 

gồm giao tiếp qua mạng Internet, sử dụng mạng xã hội, email, ứng dụng và các nền tảng trực tuyến. 

13. Nội dung số là nội dung tồn tại dưới dạng dữ liệu số được mã hóa ở định dạng kỹ thuật số có thể đọc 

được và có thể được tạo, xem, phân phối, sửa đổi và lưu trữ bằng máy tính và công nghệ kỹ thuật số. 

14. Phương tiện giao tiếp số là các nền tảng, công cụ và nội dung được tạo ra, lưu trữ, phân phối và truy 

cập thông qua công nghệ số, bao gồm mạng Internet, mạng xã hội, ứng dụng di động, các thiết bị điện tử. 

15. Thiết bị số là thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phát sóng vô tuyến điện và thiết 

bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số. 

16. Thông tin là dữ liệu đã được tổ chức, xử lý, hoặc phân tích để trở nên có ý nghĩa và có thể hiểu được 

và sử dụng để ra quyết định, giải quyết vấn đề hoặc truyền đạt ý tưởng. 

17. Tri thức là sự hiểu biết, nhận thức và kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình học hỏi, nghiên cứu 

và trải nghiệm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-2012-142762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-86-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Giao-duc-534064.aspx
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18. Trí tuệ nhân tạo (viết tắt là AI) là việc phát triển các hệ thống máy móc có khả năng thực hiện các 

nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ con người như học tập, suy luận và giải quyết vấn đề. 

19. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative Artificial Intelligence hay còn gọi là Gen AI) là một lĩnh vực 

thuộc AI tập trung vào việc tạo ra dữ liệu mới, có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video, mã nguồn 

lập trình dựa trên dữ liệu đầu vào đã được huấn luyện trước đó. 

Điều 3. Mục đích sử dụng Khung năng lực số 

1. Làm cơ sở để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình giáo dục; 

xây dựng tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn để phát triển năng lực số cho người học. 

2. Làm cơ sở để đánh giá yêu cầu, kết quả đạt được về năng lực số của người học trong các chương trình 

giáo dục; xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, đánh giá, công nhận năng lực số của người học. 

3. Bảo đảm tính thống nhất về yêu cầu năng lực số của người học; làm cơ sở để đối sánh hoặc tham 

chiếu giữa các chương trình giáo dục, khung năng lực số. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai Khung năng lực số theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

2. Các cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ về chuyên môn, học thuật xây dựng, phát triển chương 

trình giáo dục, theo đó, trên cơ sở các quy định của Khung năng lực số, triển khai nghiên cứu, bổ sung, cập 

nhật yêu cầu về năng lực số cho người học vào chương trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn và bảo đảm 

các điều kiện cần thiết để triển khai Khung năng lực số theo các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý 

cấp trên và theo các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2025. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại 

học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các trường cao đẳng có ngành đào tạo giáo 

viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban VHGD của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Như Điều 6; 

- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, PC, GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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KHUNG NĂNG LỰC SỐ CHO NGƯỜI HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) 

A. Cấu trúc Khung năng lực số cho người học 

1. Khung năng lực số cho người học bao gồm 6 miền năng lực với 24 năng lực thành phần, được chia 

thành 4 trình độ từ cơ bản đến chuyên sâu theo 8 bậc. 

2. Khái quát các miền năng lực 

(I) Khai thác dữ liệu và thông tin: Tập trung vào khả năng tìm kiếm, lọc, đánh giá và quản lý dữ liệu, 

thông tin, cũng như nội dung số; bao gồm các kỹ năng xác định nguồn thông tin đáng tin cậy, tổ chức dữ liệu 

một cách hiệu quả và sử dụng chúng để hỗ trợ ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề trong môi trường số. 

(II) Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Nhấn mạnh khả năng sử dụng công nghệ số để tương tác, 

chia sẻ thông tin, làm việc nhóm và tham gia các cộng đồng trực tuyến; bao gồm các kỹ năng như giao tiếp 

hiệu quả qua các kênh số, tôn trọng đa dạng văn hóa, quản lý danh tính số và thúc đẩy hợp tác trong môi trường 

kỹ thuật số. 

(III) Sáng tạo nội dung số: Tập trung vào khả năng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung số; bao gồm các 

kỹ năng như phát triển nội dung mới, áp dụng bản quyền và giấy phép, lập trình cơ bản và tích hợp kiến thức 

từ nhiều nguồn để tạo ra sản phẩm số phù hợp và sáng tạo. 

(IV) An toàn: Tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu, thiết bị, sức khỏe và môi trường số; bao gồm các kỹ 

năng như bảo mật thông tin cá nhân, quản lý rủi ro mạng, sử dụng công nghệ số an toàn, bảo đảm sức khỏe 

tâm lý và thể chất khi tương tác trong môi trường số và thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ môi trường kỹ thuật số. 

(V) Giải quyết vấn đề: Tập trung vào khả năng tư duy phản biện và sáng tạo để xác định, phân tích và 

giải quyết các vấn đề trong môi trường số; bao gồm các kỹ năng như khắc phục sự cố kỹ thuật, học hỏi công 

nghệ mới, điều chỉnh nhu cầu số để đạt mục tiêu và sử dụng công nghệ để đổi mới hoặc giải quyết các thách 

thức thực tiễn. 

(VI) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Tập trung vào việc hiểu, sử dụng và đánh giá các công cụ, hệ thống trí 

tuệ nhân tạo (AI) một cách có đạo đức và trách nhiệm; gồm các kỹ năng như nhận biết cách AI hoạt động, áp 

dụng AI vào các nhiệm vụ thực tiễn, đánh giá tác động đạo đức và xã hội của AI và bảo đảm việc sử dụng AI 

một cách minh bạch, công bằng và có trách nhiệm. 

B. Bảng mô tả các miền năng lực và năng lực thành phần của Khung năng lực số cho người học 

STT Miền năng lực Mô tả 
Năng lực thành 

phần 
Mô tả 

I 
Khai thác dữ liệu 

và thông tin 

Xác định được rõ 

nhu cầu thông tin, 

xác định được vị trí 

và truy xuất được dữ 

liệu, thông tin và nội 

dung số. Đánh giá 

được mức độ liên 

quan của nguồn và 

nội dung của chúng. 

Lưu trữ, quản lý và 

tổ chức được dữ 

liệu, thông tin và nội 

dung số. 

1.1, Duyệt, tìm 

kiếm và lọc dữ 

liệu, thông tin và 

nội dung số 

Xác định được nhu cầu thông tin, tìm 

kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung 

trong môi trường số, truy cập chúng và 

khai thác được kết quả tìm kiếm. Tạo và 

cập nhật được chiến lược tìm kiếm. 

1.2. Đánh giá dữ 

liệu, thông tin và 

nội dung số 

Phân tích, so sánh và đánh giá được độ 

tin cậy và tính xác thực của nguồn dữ 

liệu, thông tin và nội dung số. Phân tích, 

giải thích và đánh giá được dữ liệu, 

thông tin và nội dung số. 

1.3. Quản lý dữ 

liệu, thông tin và 

nội dung số 

Tổ chức, lưu trữ và truy xuất được dữ 

liệu, thông tin và nội dung trong môi 

trường số. Tổ chức và sắp xếp được 

chúng trong một môi trường có cấu trúc. 

II 

Giao tiếp và hợp 

tác trong môi 

trường số 

Tương tác, giao tiếp 

và hợp tác thông qua 

công nghệ số đồng 

thời nhận thức rõ 

được sự đa dạng về 

văn hóa và thế hệ. 

Tham gia và đóng 

góp cho xã hội 

thông qua các dịch 

vụ công và tư và 

thực hiện quyền 

công dân. 

2.1. Tương tác 

thông qua công 

nghệ số 

Tương tác thông qua các công nghệ số 

khác nhau và nhận biết được phương 

tiện giao tiếp số nào phù hợp cho một 

bối cảnh cụ thể. 

2.2. Chia sẻ thông 

tin và nội dung 

thông qua công 

nghệ số 

Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số 

với người khác thông qua các công nghệ 

số phù hợp. Đóng vai trò là người trung 

gian, hiểu biết về thực hành trích dẫn và 

ghi chú nguồn. 

2.3. Sử dụng công 

nghệ số để thực 

hiện trách nhiệm 

công dân 

Tham gia đóng góp cho xã hội thông qua 

việc sử dụng các dịch vụ số công và tư. 

Tìm kiếm được cơ hội, để trao quyền và 

thu hút công dân thông qua các công 

nghệ số phù hợp. 
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STT Miền năng lực Mô tả 
Năng lực thành 

phần 
Mô tả 

Quản lý danh tính số 

và danh tiếng của 

bản thân. 

2.4. Hợp tác thông 

qua công nghệ số 

Sử dụng được các công cụ và công nghệ 

số cho các quá trình hợp tác cũng như để 

cùng xây dựng và đồng sáng tạo dữ liệu, 

tài nguyên và kiến thức. 

2.5. Thực hiện quy 

tắc ứng xử trên 

mạng 

Nhận thức được các chuẩn mực hành vi 

và kiến thức khi sử dụng công nghệ số 

và tương tác trong môi trường số. Điều 

chỉnh được các chiến lược giao tiếp phù 

hợp với đối tượng cụ thể và nhận thức 

được sự đa dạng về văn hóa và thế hệ 

trong môi trường số. 

2.6. Quản lý danh 

tính số 

Tạo và quản lý được một hoặc nhiều 

danh tính số để bảo vệ danh tiếng của 

bản thân, làm việc với dữ liệu mà một 

người tạo ra bằng nhiều công cụ, môi 

trường và dịch vụ số. 

III 
Sáng tạo nội 

dung số 

Tạo lập và biên tập 

được nội dung số. 

Cải tiến và kết hợp 

được thông tin và 

nội dung vào vốn tri 

thức sẵn có trong 

khi đó hiểu được hệ 

thống giấy phép và 

bản quyền liên quan 

đến quá trình sáng 

tạo nội dung số. 

Biết được cách đưa 

ra các hướng dẫn có 

thể hiểu được cho hệ 

thống máy tính. 

3.1. Phát triển nội 

dung số 

Tạo và chỉnh sửa được nội dung số ở các 

định dạng khác nhau, nhằm thể hiện bản 

thân thông qua các phương tiện số. 

3.2. Tích hợp và 

tạo lập lại nội dung 

số 

Sửa đổi, tinh chỉnh và tích hợp được 

thông tin và nội dung mới vào khối kiến 

thức và tài nguyên hiện có để tạo ra nội 

dung và kiến thức mới, độc đáo và phù 

hợp. 

3.3. Thực thi bản 

quyền và giấy phép 

Hiểu được cách áp dụng bản quyền và 

giấy phép cho thông tin và nội dung số. 

3.4. Lập trình 

Lập kế hoạch và phát triển được một 

chuỗi các câu lệnh dễ hiểu cho một hệ 

thống máy tính để giải quyết một vấn đề 

nhất định hoặc thực hiện một nhiệm vụ 

cụ thể. 

IV An toàn 

Bảo vệ các thiết bị, 

nội dung, dữ liệu cá 

nhân và quyền riêng 

tư trong môi trường 

số. 

Bảo vệ sức khỏe thể 

chất và tinh thần, 

đồng thời nhận biết 

các công nghệ số 

giúp tăng cường 

thịnh vượng xã hội 

và sự hòa hợp trong 

xã hội. 

Nhận thức về tác 

động môi trường của 

công nghệ số và 

việc sử công nghệ 

số. 

4.1. Bảo vệ thiết bị 

Bảo vệ được các thiết bị và nội dung số 

cũng như hiểu rõ các rủi ro và mối đe 

dọa trong môi trường kỹ thuật số. 

Biết được các biện pháp an toàn và bảo 

mật cũng như có sự quan tâm đúng mức 

đến độ tin cậy và quyền riêng tư. 

4.2. Bảo vệ dữ liệu 

cá nhân và quyền 

riêng tư 

Bảo vệ được dữ liệu cá nhân và quyền 

riêng tư trong môi trường số. 

Hiểu được cách sử dụng và chia sẻ thông 

tin định danh cá nhân một cách an toàn, 

có khả năng bảo vệ bản thân và người 

khác. 

Hiểu được cách các dịch vụ số sử dụng 

“Chính sách Quyền riêng tư” để thông 

báo phương thức sử dụng dữ liệu cá 

nhân. 

4.3. Bảo vệ sức 

khỏe và an sinh số 

Tránh được rủi ro và đe dọa đến sức 

khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng 

công nghệ số. 

Bảo vệ được bản thân và người khác 

khỏi nguy cơ trong môi trường số (ví dụ: 

bắt nạt trên mạng). 

Nhận biết được những công nghệ số 

giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và 

sự hòa hợp trong xã hội. 
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STT Miền năng lực Mô tả 
Năng lực thành 

phần 
Mô tả 

4.4. Bảo vệ môi 

trường 

Nhận thức được tác động của công nghệ 

số và việc sử dụng công nghệ số đối với 

môi trường. 

V 
Giải quyết vấn 

đề 

Nhận diện được nhu 

cầu và các vấn đề 

cũng như giải quyết 

các vấn đề và tình 

huống trong môi 

trường số. 

Sử dụng được các 

công cụ kỹ thuật số 

để đổi mới quy trình 

và sản phẩm. 

Cập nhật được sự 

tiến bộ của công 

nghệ số. 

5.1. Giải quyết các 

vấn đề kỹ thuật 

Xác định được các vấn đề kỹ thuật khi 

vận hành thiết bị, sử dụng môi trường số 

và giải quyết chúng (từ xử lý sự cố đến 

giải quyết các vấn đề phức tạp hơn). 

5.2. Xác định nhu 

cầu và giải pháp 

công nghệ 

Đánh giá được nhu cầu và xác định, 

đánh giá, lựa chọn, sử dụng các công cụ 

số cùng với các giải pháp công nghệ khả 

thi để giải quyết chúng. 

Điều chỉnh và tùy chỉnh được môi 

trường số theo nhu cầu cá nhân (ví dụ: 

khả năng tiếp cận). 

5.3. Sử dụng sáng 

tạo công nghệ số 

Sử dụng được các công cụ và công nghệ 

số để tạo ra kiến thức, đổi mới quy trình 

và sản phẩm. Gắn kết cá nhân và tập thể 

vào quá trình xử lý nhận thức để hiểu và 

giải quyết các vấn đề mang tính khái 

niệm và các tình huống có vấn đề trong 

môi trường số. 

5.4. Xác định các 

vấn đề cần cải 

thiện về năng lực 

số 

Hiểu được năng lực số của chính mình 

cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu. 

Có thể hỗ trợ người khác phát triển năng 

lực số của họ. Tìm kiếm được cơ hội 

phát triển bản thân và cập nhật sự phát 

triển công nghệ số. 

VI 
Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo 

Ứng dụng AI trong 

học tập, làm việc và 

cuộc sống một cách 

có đạo đức và trách 

nhiệm. 

6.1. Hiểu biết về AI 

(trong đó có Gen 

AI) 

Hiểu được cách AI ảnh hưởng đến cuộc 

sống hằng ngày và vai trò của AI trong 

các lĩnh vực khác nhau. Nắm vững được 

nguyên tắc hoạt động của AI, khả năng 

và hạn chế của AI. 

6.2. Sử dụng AI có 

đạo đức và trách 

nhiệm 

Sử dụng hiệu quả các hệ thống AI và 

hiểu rõ ứng dụng thực tế của chúng. Sử 

dụng được AI để tạo nội dung, khám phá 

kiến thức và giải quyết các vấn đề trong 

công việc, học tập và cuộc sống hàng 

ngày. 

6.3. Đánh giá các 

công cụ AI 

Đánh giá và lọc được thông tin từ các 

nguồn được tạo ra hoặc xử lý bằng AI, 

để hiểu rõ hơn về tính đáng tin cậy và 

cách sử dụng thông tin đó. Đánh giá 

được AI trên các khía cạnh minh bạch, 

an toàn, đạo đức và tác động. 

C. Bảng mô tả các năng lực thành phần theo các bậc của Khung năng lực số cho người học 

1. KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN 

Xác định được rõ nhu cầu thông tin, xác định được vị trí và truy xuất được dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

Đánh giá được mức độ liên quan của nguồn và nội dung của chúng. Lưu trữ, quản lý và tổ chức được dữ liệu, 

thông tin và nội dung số. 

1.1. DUYỆT, TÌM KIẾM VÀ LỌC DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG SỐ 

Xác định được nhu cầu thông tin, tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, truy cập 

chúng và khai thác được kết quả tìm kiếm. Tạo và cập nhật được chiến lược tìm kiếm. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 
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CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, 

thông tin và nội dung thông qua tìm kiếm đơn giản 

trong môi trường số, 

● Tìm được cách truy cập những dữ liệu, thông tin và 

nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng, 

● Xác định được các chiến lược tìm kiếm đơn giản. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được nhu cầu thông tin, 

● Tìm được dữ liệu, thông tin và nội dung thông qua 

tìm kiếm đơn giản trong môi trường số, 

● Tìm được cách truy cập những dữ liệu, thông tin và 

nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng. 

● Xác định được các chiến lược tìm kiếm đơn giản. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Giải thích được nhu cầu thông tin, 

● Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm 

kiếm để tìm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi 

trường số, 

● Giải thích được cách truy cập và điều hướng các 

kết quả tìm kiếm, 

● Giải thích được rõ ràng và theo quy trình chiến lược 

tìm kiếm. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể tự mình: 

● Minh họa được nhu cầu thông tin, 

● Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội 

dung trong môi trường số, 

● Mô tả được cách truy cập những dữ liệu, thông tin 

và nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng, 

● Tổ chức được các chiến lược tìm kiếm. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Đáp ứng được nhu cầu thông tin, 

● Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ 

liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, 

● Chỉ cho người khác cách truy cập những dữ liệu, 

thông tin và nội dung này cũng như điều hướng giữa 

chúng. 

● Tự đề xuất được chiến lược tìm kiếm. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Đánh giá được nhu cầu thông tin, 

● Điều chỉnh được chiến lược tìm kiếm để tìm ra dữ 

liệu, thông tin và nội dung phù hợp nhất trong môi 

trường số, 

● Giải thích được cách truy cập những dữ liệu, thông 

tin và nội dung thích hợp nhất và điều hướng giữa 

chúng, 

● Sử dụng linh hoạt và đa dạng chiến lược tìm kiếm. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

với định nghĩa hạn chế liên quan đến việc duyệt, tìm 

kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số, 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào thực tiễn và tri thức đồng thời hướng dẫn người 

khác trong việc duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông 

tin và nội dung số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc 

duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung 

số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

1.2. ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG SỐ 

Phân tích, so sánh và đánh giá được độ tin cậy và tính xác thực của nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

Phân tích, giải thích và đánh giá được dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 
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CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Phát hiện được độ tin cậy và độ chính xác của các 

nguồn chung của dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Phát hiện được độ tin cậy và độ chính xác của các 

nguồn chung của dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Thực hiện phân tích, so sánh, đánh giá được độ tin 

cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin 

và nội dung số đã được tổ chức rõ ràng. 

● Thực hiện phân tích, diễn giải và đánh giá được dữ 

liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá được các 

nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Thực hiện phân tích, diễn giải và đánh giá được dữ 

liệu, thông tin và nội dung số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy 

của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Tiến hành đánh giá được các dữ liệu, thông tin và 

nội dung số khác nhau. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Đánh giá có tính phê phán được độ tin cậy và độ 

chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội 

dung số. 

● Đánh giá có tính phê phán được dữ liệu, thông tin 

và nội dung số. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

với định nghĩa hạn chế có liên quan đến việc phân 

tích và đánh giá độ đáng tin cậy và chính xác các 

nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường 

số. 

● Tích hợp được sự hiểu biết của bản thân để đóng 

góp vào thực tế và kiến thức chuyên môn, đồng thời 

hướng dẫn người khác trong việc phân tích và đánh 

giá độ tin cậy và chính xác của của dữ liệu, thông tin, 

nội dung số và nguồn của chúng. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều các yếu tố tác động liên quan đến 

việc phân tích, đánh giá độ tin cậy và chính xác nguồn 

dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

1.3. QUẢN LÝ DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG SỐ 

Tổ chức, lưu trữ và truy xuất được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. Tổ chức và sắp xếp 

được chúng trong một môi trường có cấu trúc. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được cách tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ 

liệu, thông tin và nội dung một cách đơn giản trong 

môi trường số. 

● Nhận biết được nơi để sắp xếp dữ liệu, thông tin và 

nội dung một cách đơn giản trong môi trường có cấu 

trúc. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được cách tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ 

liệu, thông tin và nội dung một cách đơn giản trong 

môi trường số. 

● Nhận biết được nơi để sắp xếp dữ liệu, thông tin và 

nội dung một cách đơn giản trong môi trường có cấu 

trúc. 
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TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Lựa chọn được dữ liệu, thông tin và nội dung để tổ 

chức, lưu trữ và truy xuất chúng một cách thường 

xuyên trong môi trường số. 

● Sắp xếp chúng một cách trật tự trong một môi 

trường có cấu trúc. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Sắp xếp được thông tin, dữ liệu, nội dung để dễ 

dàng lưu trữ và truy xuất. 

● Tổ chức được thông tin, dữ liệu và nội dung trong 

một môi trường có cấu trúc. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ 

chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn. 

● Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, 

thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Điều chỉnh được việc quản lý thông tin, dữ liệu và 

nội dung để dễ dàng nhất cho việc thu hồi và lưu trữ. 

● Điều chỉnh được thông tin, dữ liệu và nội dung để 

chúng được tổ chức và sắp xếp trong môi trường có 

cấu trúc phù hợp nhất. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được giải pháp cho các vấn đề phức tạp với 

định nghĩa hạn chế liên quan đến việc quản lý dữ liệu, 

thông tin và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất 

chúng trong môi trường số có cấu trúc. 

● Tích hợp được sự hiểu biết của bản thân để đóng 

góp vào thực tế và kiến thức chuyên môn, đồng thời 

hướng dẫn người khác quản lý dữ liệu, thông tin và 

nội dung số trong môi trường số có cấu trúc. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều các các yếu tố tác động liên quan 

đến việc quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung để tổ 

chức, lưu trữ và truy xuất chúng trong môi trường số 

có cấu trúc. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

2. GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC 

Tương tác, giao tiếp và hợp tác thông qua công nghệ số đồng thời nhận thức rõ được sự đa dạng về văn hóa 

và thế hệ. Tham gia và đóng góp cho xã hội thông qua các dịch vụ công và tư và thực hiện quyền công dân. 

Quản lý danh tính số và danh tiếng của bản thân. 

2.1. TƯƠNG TÁC THÔNG QUA CÔNG NGHỆ SỐ 

Tương tác thông qua các công nghệ số khác nhau và nhận biết được phương tiện giao tiếp số phù hợp cho 

một bối cảnh cụ thể. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Lựa chọn được các công nghệ số đơn giản để tương 

tác, và 

● Xác định được các phương tiện giao tiếp đơn giản 

thích hợp cho một bối cảnh cụ thể. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Lựa chọn được các công nghệ số đơn giản để tương 

tác. 

● Xác định được các phương tiện giao tiếp đơn giản 

thích hợp cho một bối cảnh cụ thể. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Thực hiện được các tương tác được xác định rõ ràng 

và thường xuyên với các công nghệ số. 

● Lựa chọn được các phương tiện giao tiếp số phù 

hợp được xác định rõ ràng và phù hợp với quy trình 

cho một bối cảnh cụ thể. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

● Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác. 

● Lựa chọn được nhiều phương tiện giao tiếp số phù 

hợp cho một bối cảnh cụ thể. 
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thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác. 

● Chỉ được cho người khác thấy phương tiện giao tiếp 

số nào thích hợp nhất cho một bối cảnh cụ thể. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Thích nghi được với nhiều công nghệ số để có sự 

tương tác phù hợp nhất. 

● Thích nghi được các phương tiện giao tiếp phù hợp 

nhất cho một bối cảnh cụ thể. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp, 

liên quan đến tương tác thông qua công nghệ số và 

phương tiện giao tiếp số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào thực tiễn và kiến thức chuyên môn, đồng thời 

hướng dẫn những người khác tương tác thông qua 

công nghệ số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố tương tác gắn liền với sự 

tương tác thông qua công nghệ số và phương tiện giao 

tiếp số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới trong 

lĩnh vực cụ thể. 

2.2. CHIA SẺ THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG THÔNG QUA CÔNG NGHỆ SỐ 

Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số với người khác thông qua các công nghệ số phù hợp. Đóng vai trò 

là người trung gian, hiểu biết về thực hành trích dẫn và ghi chú nguồn. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 
Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có thể 

● Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp 

để chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Nhận biết được tham chiếu và ghi chú nguồn cơ 

bản. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp 

để chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Nhận biết được tham chiếu và ghi chú nguồn cơ 

bản. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Lựa chọn và xác định rõ các công nghệ số phù hợp 

để trao đổi dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Giải thích với vai trò là người trung gian để chia sẻ 

thông tin và xác định rõ nội dung thông qua các công 

nghệ số. 

● Minh họa rõ ràng và thường xuyên các phương 

pháp tham chiếu và ghi chú nguồn. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Vận dụng được các công nghệ số phù hợp để chia 

sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Giải thích được cách đóng vai trò trung gian để chia 

sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số. 

● Áp dụng được các phương pháp tham chiếu và ghi 

chú nguồn. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua 

nhiều công cụ số phù hợp, 

● Hướng dẫn người khác cách đóng vai trò trung gian 

để chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ 

số. 

● Áp dụng được nhiều phương pháp tham chiếu và 

ghi nguồn khác nhau. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

● Đánh giá được các công nghệ số phù hợp nhất để 

chia sẻ thông tin và nội dung. 

● Thích ứng được vai trò trung gian của mình, 
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cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Thay đổi được cách sử dụng các phương pháp tham 

chiếu và ghi chú phù hợp hơn. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được giải pháp cho các vấn đề phức tạp liên 

quan đến việc chia sẻ thông qua công nghệ số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào thực tiễn và kiến thức chuyên môn, đồng thời 

hướng dẫn người khác chia sẻ thông qua công nghệ 

số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp có nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc 

chia sẻ thông qua công nghệ số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

2.3. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN 

Tham gia vào xã hội thông qua việc sử dụng các dịch vụ số công cộng và tư nhân. Tìm kiếm được cơ hội, để 

trao quyền và thu hút công dân thông qua các công nghệ số phù hợp. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được các dịch vụ số đơn giản để có thể 

tham gia vào xã hội. 

● Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp 

để nâng cao năng lực cho bản thân và tham gia vào 

xã hội với tư cách là một công dân. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được các dịch vụ số đơn giản để có thể 

tham gia vào xã hội. 

● Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp 

để nâng cao năng lực cho bản thân và tham gia vào 

xã hội với tư cách là một công dân. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Lựa chọn được các dịch vụ số được xác định rõ 

ràng và phổ biến để tham gia vào xã hội. 

● Xác định được các công nghệ số rõ ràng và thích 

hợp để tự mình trang bị và tham gia vào xã hội như 

một công dân. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Lựa chọn được các dịch vụ số để tham gia vào xã 

hội. 

● Thảo luận về các công nghệ số phù hợp để nâng cao 

năng lực của bản thân và tham gia vào xã hội với tư 

cách là một công. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Đề xuất được các dịch vụ số khác nhau để tham gia 

vào xã hội. 

● Sử dụng được các công nghệ số thích hợp để tự 

mình trang bị và tham gia vào xã hội như một công 

dân. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Thay đổi được việc sử dụng các dịch vụ số phù hợp 

nhất để tham gia vào xã hội. 

● Thay đổi được cách sử dụng các công nghệ số phù 

hợp nhất để nâng cao năng lực cho bản thân và tham 

gia vào xã hội với tư cách là một công dân. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

liên quan đến việc tham gia quyền công dân thông 

qua công nghệ số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào thực tiễn và kiến thức chuyên môn cũng như 

hướng dẫn những người khác tham gia vào quyền 

công dân thông qua công nghệ số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc 

tham gia quyền công dân thông qua công nghệ số. 
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● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

2.4. HỢP TÁC THÔNG QUA CÔNG NGHỆ SỐ 

Sử dụng được các công cụ và công nghệ số cho các quá trình hợp tác cũng như để cùng xây dựng và đồng 

sáng tạo dữ liệu, tài nguyên và kiến thức. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Chọn được những công cụ và công nghệ số đơn 

giản cho các quá trình cộng tác. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Chọn được những công cụ và công nghệ số đơn 

giản cho các quá trình hợp tác. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Lựa chọn được các công cụ và công nghệ số được 

xác định rõ ràng và thường xuyên cho các quá trình 

hợp tác. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Lựa chọn được các công cụ và công nghệ số cho 

các quá trình hợp tác. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Đề xuất được các công cụ và công nghệ số khác 

nhau cho các quá trình hợp tác. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Thay đổi cách sử dụng các công cụ và công nghệ 

số phù hợp nhất cho các quy trình hợp tác. 

● Chọn được các công cụ và công nghệ số thích hợp 

nhất để cùng xây dựng và tạo ra dữ liệu, tài nguyên 

và kiến thức. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Thay đổi cách sử dụng các công cụ và công nghệ 

số phù hợp nhất cho các quy trình hợp tác. 

● Chọn được các công cụ và công nghệ số thích hợp 

nhất để cùng xây dựng và tạo ra dữ liệu, tài nguyên 

và kiến thức. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc 

sử dụng các quy trình hợp tác và xây dựng, đồng sáng 

tạo dữ liệu, tài nguyên và kiến thức thông qua các 

công cụ và công nghệ số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

2.5. QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG 

Nhận thức được các chuẩn mực hành vi và kiến thức khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi 

trường số. Điều chỉnh các chiến lược giao tiếp phù hợp với đối tượng cụ thể và nhận thức được sự đa dạng 

về văn hóa và thế hệ trong môi trường số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 
Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có thể 

● Phân biệt được chuẩn mực hành vi đơn giản và biết 

cách sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi 

trường số. 

● Chọn được các phương thức và chiến lược giao tiếp 

đơn giản phù hợp trong môi trường số. 

● Phân biệt được các khía cạnh đơn giản của sự đa 

dạng về văn hóa và thế hệ cần được tính đến trong 

môi trường số. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản và 

biết cách sử dụng công nghệ số và tương tác trong 

môi trường số. 
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● Chọn được các phương thức và chiến lược giao tiếp 

đơn giản phù hợp trong môi trường số. 

● Phân biệt được các khía cạnh đơn giản của sự đa 

dạng về văn hóa và thế hệ cần được tính đến trong 

môi trường số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Làm rõ được các chuẩn mực và bí quyết hành vi 

thông thường và được xác định rõ ràng trong khi sử 

dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. 

● Thể hiện được các chiến lược giao tiếp thường 

xuyên và xác định rõ ràng phương thức giao tiếp phù 

hợp trong môi trường số. 

● Mô tả các khía cạnh đa dạng về văn hóa và thế hệ 

được xác định rõ ràng và thông thường cần xem xét 

trong môi trường số. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thảo luận về các chuẩn mực hành vi và cách sử 

dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. 

● Thảo luận các chiến lược giao tiếp phù hợp trong 

môi trường số. 

● Thảo luận các khía cạnh đa dạng về văn hóa và thế 

hệ cần xem xét trong môi trường số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Áp dụng được các chuẩn mực hành vi và bí quyết, 

cách khác nhau khi sử dụng công nghệ số và tương 

tác trong môi trường số. 

● Áp dụng được các chiến lược giao tiếp khác nhau 

trong môi trường số một cách phù hợp. 

● Áp dụng được các khía cạnh đa dạng về văn hóa và 

thế hệ khác nhau để xem xét trong môi trường số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Điều chỉnh các chuẩn mực hành vi và cách phù hợp 

nhất khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi 

trường số. 

● Điều chỉnh các chiến lược giao tiếp phù hợp nhất 

trong môi trường số. 

● Áp dụng được các khía cạnh đa dạng về văn hóa và 

thế hệ khác nhau trong môi trường số. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra các giải pháp cho các vấn đề phức tạp có 

liên quan đến nghi thức số tôn trọng các đối tượng 

khác nhau và sự đa dạng về văn hóa và thế hệ. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực tiễn nghề nghiệp cũng như 

hướng dẫn người khác giao tiếp trong môi trường số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến 

nghi thức số, tôn trọng các đối tượng khác nhau và sự 

đa dạng về văn hóa và thế hệ. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực này. 

2.6. QUẢN LÝ DANH TÍNH SỐ 

Tạo và quản lý được một hoặc nhiều danh tính số để bảo vệ danh tiếng của bản thân, làm việc với dữ liệu 

mà một người tạo ra bằng nhiều công cụ, môi trường và dịch vụ số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được danh tính số. 

● Mô tả được những cách đơn giản để bảo vệ danh 

tiếng trực tuyến của bản thân. 

● Nhận biết được dữ liệu đơn giản do mình tạo ra 

thông qua các công cụ, môi trường hoặc dịch vụ số. 

Bậc 2 
Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

● Xác định được danh tính số. 

● Mô tả được những cách đơn giản để bảo vệ danh 

tiếng trực tuyến của bản thân. 
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phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Nhận biết được dữ liệu đơn giản do mình tạo ra 

thông qua các công cụ, môi trường hoặc dịch vụ số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Phân biệt được một loạt các danh tính số thông 

thường và được xác định rõ ràng. 

● Giải thích được những cách được xác định rõ ràng 

và thường xuyên để bảo vệ danh tiếng trực tuyến của 

bản thân. 

● Mô tả dữ liệu được xác định rõ ràng mà bạn thường 

xuyên thu được thông qua các công cụ, môi trường 

hoặc dịch vụ số. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Hiển thị được nhiều danh tính số cụ thể, 

● Thảo luận những cách cụ thể để bảo vệ danh tiếng 

trực tuyến của bản thân. 

● Thao tác dữ liệu cá nhân tạo ra thông qua các công 

cụ, môi trường hoặc dịch vụ số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Sử dụng được nhiều danh tính số khác nhau. 

● Áp dụng được các cách khác nhau để bảo vệ danh 

tính trực tuyến của bản thân. 

● Sử dụng được dữ liệu tạo ra thông qua công cụ, môi 

trường và một số dịch vụ số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Phân biệt được nhiều danh tính số. 

● Giải thích được các cách thích hợp hơn để bảo vệ 

danh tiếng của bản thân. 

● Thay đổi được dữ liệu được tạo ra thông qua một 

số công cụ, môi trường và dịch vụ. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

liên quan đến quản lý danh tính số và bảo vệ danh 

tiếng trực tuyến của mọi người. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành chuyên môn cũng như 

hướng dẫn người khác quản lý danh tính số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến 

quản lý danh tính số và bảo vệ danh tiếng trực tuyến 

của mọi người. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực này. 

3. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ 

Tạo lập và biên tập được nội dung số. Cải tiến và kết hợp được thông tin và nội dung vào vốn tri thức sẵn có 

trong khi đó hiểu được hệ thống giấy phép và bản quyền liên quan đến quá trình sáng tạo nội dung số. Biết 

được cách đưa ra các hướng dẫn có thể hiểu được cho hệ thống máy tính. 

3.1. PHÁT TRIỂN NỘI DUNG SỐ 

Tạo và chỉnh sửa được nội dung số ở các định dạng khác nhau, nhằm thể hiện bản thân thông qua các 

phương tiện số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung 

đơn giản ở các định dạng đơn giản, 

● Chọn được cách thể hiện bản thân thông qua việc 

tạo ra các phương tiện số đơn giản. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung 

đơn giản ở các định dạng đơn giản, 

● Chọn được cách thể hiện bản thân thông qua việc 

tạo ra các phương tiện số đơn giản. 

TRUNG CẤP Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung có khái 

niệm cụ thể và mang tính phổ thông bằng những định 

dạng rõ ràng, phổ biến, 
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● Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các 

phương tiện số thông thường và được xác định rõ 

ràng. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các 

định dạng khác nhau, 

● Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các 

phương tiện số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung 

ở các định dạng khác nhau, 

● Chỉ ra được những cách thể hiện bản thân thông 

qua việc tạo ra các phương tiện số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Thay đổi được nội dung bằng các định dạng phù 

hợp nhất, 

● Điều chỉnh được cách thể hiện bản thân thông qua 

việc tạo ra các phương tiện số phù hợp nhất. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được giải pháp cho các vấn đề phức tạp ở 

một số khía cạnh liên quan đến việc tạo, chỉnh sửa 

nội dung ở các định dạng khác nhau, và tự thể hiện 

bản thân thông qua các phương tiện số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành nghề nghiệp cũng như 

hướng dẫn người khác phát triển nội dung. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp, với nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau, liên 

quan đến việc tạo và xuất bản nội dung ở các định 

dạng khác nhau và tự thể hiện bản thân thông qua các 

phương tiện số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

3.2. TÍCH HỢP VÀ TẠO LẬP LẠI NỘI DUNG SỐ 

Sửa đổi, tinh chỉnh và tích hợp được thông tin và nội dung mới vào khối kiến thức và tài nguyên hiện có để 

tạo ra nội dung và kiến thức mới, độc đáo và phù hợp. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Chọn được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện 

và tích hợp các mục đơn giản có nội dung và thông 

tin mới để tạo ra những nội dung và thông tin mới và 

độc đáo. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Chọn được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện 

và tích hợp các mục đơn giản có nội dung và thông 

tin mới để tạo ra những nội dung và thông tin mới và 

độc đáo. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Giải thích được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải 

thiện và tích hợp các mục nội dung và thông tin mới 

được xác định rõ ràng để tạo ra những nội dung và 

thông tin mới và độc đáo. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thảo luận các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và 

tích hợp nội dung và thông tin mới để tạo ra những 

nội dung và thông tin mới và độc đáo. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Làm việc với các mục nội dung và thông tin mới 

khác nhau, sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và tích hợp 

chúng để tạo ra những mục mới và độc đáo. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

● Đánh giá những cách phù hợp nhất để sửa đổi, sàng 

lọc, cải thiện và tích hợp các mục nội dung và thông 
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cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

tin cụ thể mới để tạo ra những nội dung và thông tin 

mới và độc đáo. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

ở một số khía cạnh liên quan đến việc sửa đổi, tinh 

chỉnh, cải thiện và tích hợp nội dung và thông tin mới 

vào kiến thức hiện có để tạo ra những kiến thức mới 

và độc đáo. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành nghề nghiệp, đồng thời 

hướng dẫn người khác tích hợp và xây dựng lại nội 

dung. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp, có nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau, liên 

quan đến sửa đổi, sàng lọc, cải tiến và tích hợp nội 

dung, thông tin mới vào kiến thức hiện có để tạo ra 

kiến thức mới, độc đáo. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

3.3. THỰC THI BẢN QUYỀN VÀ GIẤY PHÉP 

Hiểu được cách áp dụng bản quyền và giấy phép cho thông tin và nội dung số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền 

và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội 

dung số. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền 

và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội 

dung số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chỉ ra được các quy tắc thông thường và được xác 

định rõ ràng về bản quyền và giấy phép áp dụng cho 

dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thảo luận các quy tắc về bản quyền và giấy phép 

áp dụng cho thông tin và nội dung số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Áp dụng được các quy định khác nhau về bản 

quyền và giấy phép cho dữ liệu, thông tin và nội dung 

số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Chọn được các quy tắc phù hợp nhất để áp dụng 

bản quyền và giấy phép cho dữ liệu, thông tin và nội 

dung số. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

ở một số khía cạnh liên quan đến việc áp dụng bản 

quyền và giấy phép cho dữ liệu, thông tin và nội dung 

số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào thực tiễn và kiến thức chuyên môn cũng như 

hướng dẫn người khác áp dụng bản quyền và giấy 

phép. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp, có nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau, liên 

quan đến việc áp dụng bản quyền, giấy phép đối với 

dữ liệu, thông tin và nội dung số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 



16 
3.4. LẬP TRÌNH 

Lập kế hoạch và phát triển được một chuỗi các câu lệnh dễ hiểu cho một hệ thống máy tính để giải quyết 

một vấn đề nhất định hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để hệ thống 

máy tính giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực 

hiện một nhiệm vụ đơn giản. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để hệ thống 

máy tính giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực 

hiện một nhiệm vụ đơn giản. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Liệt kê được các hướng dẫn thông thường và được 

xác định rõ ràng cho một hệ thống máy tính để giải 

quyết các vấn đề thường ngày hoặc thực hiện các tác 

vụ thường ngày. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy 

tính để giải quyết một vấn đề nhất định hoặc thực hiện 

một nhiệm vụ cụ thể. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Tự thao tác được bằng các hướng dẫn dành cho hệ 

thống máy tính để giải quyết một vấn đề khác hoặc 

thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Xác định được các hướng dẫn thích hợp nhất cho 

hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định 

và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

●Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp, 

ở một số khía cạnh, liên quan đến việc lập kế hoạch 

và phát triển các hướng dẫn cho hệ thống máy tính và 

thực hiện một nhiệm vụ bằng hệ thống máy tính. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành nghề nghiệp cũng như 

hướng dẫn người khác lập trình. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp, có nhiều yếu tố tác động, liên quan đến việc 

lập kế hoạch và phát triển các hướng dẫn cho hệ thống 

máy tính và thực hiện một nhiệm vụ sử dụng hệ thống 

máy tính. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

4. AN TOÀN 

Bảo vệ được các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Bảo vệ được sức 

khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời nhận biết các công nghệ số giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và hòa 

hợp trong xã hội. Nhận thức về tác động môi trường của công nghệ số và việc sử công nghệ số. 

4.1. BẢO VỆ THIẾT BỊ 

Bảo vệ được thiết bị và nội dung số; hiểu được rõ rủi ro và mối đe dọa trong môi trường số; nắm được các 

biện pháp an toàn và bảo mật; quan tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Nhận biết được cách bảo vệ thiết bị và nội dung số 

một cách đơn giản. 

● Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa đơn giản trong 

môi trường số. 

● Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật 

đơn giản. 

● Nhận biết được những cách thức đơn giản để quan 

tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư. 
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Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và 

hướng dẫn phù hợp khi cần, 

người học có thể: 

● Nhận biết được cách bảo vệ thiết bị và nội dung số 

một cách đơn giản. 

● Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa đơn giản trong 

môi trường số. 

● Tuân theo được các biện pháp an toàn và bảo mật 

đơn giản. 

● Nhận biết được những cách thức đơn giản để quan 

tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chỉ ra được những cách thức cơ bản và phổ biến để 

bảo vệ thiết bị và nội dung số. 

● Phân biệt được những rủi ro và mối đe dọa cơ bản 

và phổ biến trong môi trường số. 

● Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật rõ 

ràng và thường xuyên. 

● Chỉ ra được những cách thức cơ bản và phổ biến để 

quan tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thiết lập được những cách thức bảo vệ thiết bị và 

nội dung số. 

● Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa trong môi 

trường số. 

● Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật. 

● Giải thích được các cách thức để quan tâm đến mức 

độ tin cậy và quyền riêng tư. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Áp dụng được các cách khác nhau để bảo vệ thiết 

bị và nội dung số. 

● Nhận thức được sự đa dạng của các rủi ro và đe dọa 

trong môi trường số. 

● Áp dụng được các biện pháp an toàn và bảo mật. 

● Sử dụng được các cách thức khác nhau để quan tâm 

đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Chọn lựa được cách bảo vệ phù hợp nhất cho thiết 

bị và nội dung số. 

● Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa trong môi 

trường số. 

● Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật 

phù hợp nhất. 

● Đánh giá được các biện pháp để quan tâm đến mức 

độ tin cậy và quyền riêng tư một cách phù hợp nhất. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho những vấn đề mới 

và phức tạp liên quan đến việc bảo vệ thiết bị và nội 

dung số, quản lý rủi ro và mối đe dọa, áp dụng các 

biện pháp an toàn và bảo mật, và bảo đảm mức độ tin 

cậy và quyền riêng tư trong môi trường số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để góp phần 

tạo nên các nội dung lý thuyết cũng như thực hành 

mang tính chuyên nghiệp, hướng dẫn người khác 

trong việc bảo vệ thiết bị. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc bảo vệ 

thiết bị và nội dung số, quản lý rủi ro và mối đe dọa, 

áp dụng các biện pháp an toàn và bảo mật, và bảo 

đảm mức độ tin cậy và quyền riêng tư trong môi 

trường số. 

● Đề xuất được ý tưởng và quy trình mới cho lĩnh 

vực cụ thể. 

4.2. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ 

Bảo vệ được dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Hiểu được cách sử dụng và chia sẻ 

thông tin định danh cá nhân một cách an toàn, có khả năng bảo vệ bản thân và người khác. Hiểu được cách 

các dịch vụ số sử dụng “Chính sách Quyền riêng tư” để thông báo phương thức sử dụng dữ liệu cá nhân. 
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MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo 

vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường 

số. 

● Nhận biết được các cách sử dụng và chia sẻ thông 

tin định danh cá nhân một cách an toàn, có khả năng 

bảo vệ bản thân và người khác. 

● Nhận diện được các tuyên bố cơ bản trong chính 

sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân 

trong dịch vụ số. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo 

vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường 

số. 

● Nhận biết được các cách sử dụng và chia sẻ thông 

tin định danh cá nhân một cách an toàn, có khả năng 

bảo vệ bản thân và người khác. 

● Nhận diện được các tuyên bố cơ bản trong chính 

sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân 

trong dịch vụ số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Giải thích được các cách thức cơ bản và phổ biến 

để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi 

trường số. 

● Giải thích được các cách thức cơ bản và phổ biến 

để sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân một 

cách an toàn. 

● Chỉ ra được các tuyên bố cơ bản và phổ biến trong 

chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá 

nhân trong các dịch vụ số. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thảo luận về cách bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền 

riêng tư trong môi trường số. 

● Thảo luận về cách sử dụng và chia sẻ thông tin định 

danh cá nhân một cách an toàn. 

● Chỉ ra được các tuyên bố trong chính sách quyền 

riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân trong các 

dịch vụ số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Áp dụng được các cách thức khác nhau để bảo vệ 

dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường 

số. 

● Áp dụng được các cách thức đặc thù để chia sẻ dữ 

liệu cá nhân một cách an toàn. 

● Giải thích được các tuyên bố trong chính sách 

quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân trong 

các dịch vụ số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Chọn lựa cách thức phù hợp nhất để bảo vệ dữ liệu 

cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. 

● Đánh giá cách thức phù hợp nhất để sử dụng và 

chia sẻ thông tin định danh cá nhân. 

● Đánh giá mức độ phù hợp của các tuyên bố trong 

chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá 

nhân. 

CHUYÊN SÂU Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho các vấn đề mới và 

phức tạp liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và 

quyền riêng tư trong môi trường số. 

● Tích hợp kiến thức của bản thân để góp phần tạo 

nên các nội dung lý thuyết cũng như thực hành mang 

tính chuyên nghiệp, hướng dẫn người khác trong việc 

bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. 
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Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho các vấn đề phức 

tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc bảo 

vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường 

số. 

● Đề xuất được ý tưởng và quy trình mới cho lĩnh 

vực cụ thể. 

4.3. BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ AN SINH SỐ 

Tránh được rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. Bảo vệ được bản 

thân và người khác khỏi nguy cơ trong môi trường số (ví dụ: bắt nạt trên mạng). Nhận biết được những 

công nghệ số giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong xã hội. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Phân biệt được các cách thức đơn giản để tránh rủi 

ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử 

dụng công nghệ số. 

● Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo 

vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường số. 

● Nhận biết được những công nghệ số đơn giản giúp 

tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong 

xã hội. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Phân biệt được các cách thức đơn giản để tránh rủi 

ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử 

dụng công nghệ số. 

● Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo 

vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường số. 

● Nhận biết được những công nghệ số đơn giản giúp 

tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong 

xã hội. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Giải thích được những cách thức cơ bản và phổ biến 

để tránh rủi ro và đe dọa đối với sức khỏe thể chất và 

tinh thần khi sử dụng công nghệ số. 

● Lựa chọn được những cách thức cơ bản và phổ biến 

để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường số. 

● Chỉ ra được những công nghệ số cơ bản và phổ biến 

giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp 

trong xã hội. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Giải thích được những cách thức để tránh những sự 

đe dọa liên quan đến việc sử dụng công nghệ số đối 

với sức khỏe thể chất và tinh thần. 

● Lựa chọn được cách thức bảo vệ bản thân và người 

khác khỏi nguy cơ trong môi trường số. 

● Thảo luận về những công nghệ số giúp tăng cường 

thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong xã hội. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Trình bày được các cách thức khác nhau để tránh 

rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi 

sử dụng công nghệ số. 

● Áp dụng được các cách thức khác nhau để bảo vệ 

bản thân và người khác khỏi nguy cơ trong môi 

trường số. 

● Trình bày được các công nghệ số khác nhau giúp 

tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong 

xã hội. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Phân biệt được cách thức phù hợp nhất để tránh rủi 

ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử 

dụng công nghệ số. 

● Vận dụng được cách thức phù hợp nhất để bảo vệ 

bản thân và người khác khỏi nguy cơ trong môi 

trường số. 
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● Linh hoạt trong cách sử dụng những công nghệ số 

giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp 

trong xã hội. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho các vấn đề mới và 

phức tạp liên quan liên quan đến việc tránh rủi ro và 

đe dọa đối với sức khỏe khi sử dụng công nghệ số để 

bảo vệ bản thân và người khác khỏi nguy cơ trong 

môi trường số và sử dụng công nghệ số giúp tăng 

cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong xã hội. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để góp phần 

tạo nên các nội dung lý thuyết cũng như thực hành 

mang tính chuyên nghiệp và hướng dẫn người khác 

trong việc bảo vệ sức khỏe. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho các vấn đề phức 

tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc 

tránh rủi ro và đe dọa đối với sức khỏe khi sử dụng 

công nghệ số để bảo vệ bản thân và người khác khỏi 

nguy cơ trong môi trường số và sử dụng công nghệ 

số giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và hòa hợp 

trong xã hội. 

● Đề xuất được ý tưởng và quy trình mới cho lĩnh 

vực cụ thể. 

4.4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Nhận thức được tác động của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Nhận biết được tác động cơ bản của công nghệ số 

và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Nhận biết được tác động cơ bản của công nghệ số 

và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chỉ ra được những tác động cơ bản và phổ biến của 

công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số đối với 

môi trường. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thảo luận về các cách thức bảo vệ môi trường khỏi 

tác động của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ 

số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Trình bày được các cách thức khác nhau để bảo vệ 

môi trường khỏi tác động của công nghệ số và việc 

sử dụng công nghệ số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Chọn lựa được giải pháp phù hợp nhất để bảo vệ 

môi trường khỏi tác động của công nghệ số và việc 

sử dụng công nghệ. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho các vấn đề mới và 

phức tạp liên quan đến việc bảo vệ môi trường khỏi 

tác động của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ 

số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để góp phần 

tạo nên các nội dung lý thuyết cũng như thực hành 

mang tính chuyên nghiệp và hướng dẫn người khác 

trong việc bảo vệ môi trường. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Thiết lập được các giải pháp cho các vấn đề phức 

tạp với nhiều yếu tố tương tác liên quan đến việc bảo 
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vệ môi trường khỏi tác động của công nghệ số và việc 

sử dụng công nghệ số. 

● Đề xuất được ý tưởng và quy trình mới cho lĩnh 

vực cụ thể. 

5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Nhận diện được nhu cầu và các vấn đề cũng như giải quyết các vấn đề và tình huống trong môi trường số. 

Sử dụng được các công cụ số để đổi mới quy trình và sản phẩm. Cập nhật được sự tiến bộ của công nghệ số. 

5.1. GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT 

Xác định được các vấn đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị, sử dụng môi trường số và giải quyết chúng (từ xử 

lý sự cố đến giải quyết các vấn đề phức tạp hơn). 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được các vấn đề kỹ thuật đơn giản khi vận 

hành thiết bị và sử dụng môi trường số. 

● Xác định được các giải pháp đơn giản để giải quyết 

chúng. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được các vấn đề kỹ thuật đơn giản khi vận 

hành thiết bị và sử dụng môi trường số. 

● Xác định được các giải pháp đơn giản để giải quyết 

chúng. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chỉ ra được các vấn đề kỹ thuật thông thường và 

được xác định rõ ràng khi vận hành thiết bị và sử dụng 

môi trường số. 

● Chọn được các giải pháp được xác định rõ ràng và 

thông thường cho chúng. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Phân biệt được các vấn đề kỹ thuật khi vận hành 

thiết bị và sử dụng môi trường số. 

● Chọn được giải pháp cho chúng. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Đánh giá được các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng môi 

trường số và vận hành các thiết bị số. 

● Áp dụng được các giải pháp khác nhau cho chúng. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Thẩm định được các vấn đề kỹ thuật khi vận hành 

thiết bị và sử dụng môi trường số. 

● Giải quyết chúng bằng những giải pháp phù hợp 

nhất. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

ở một số khía cạnh liên quan đến vấn đề kỹ thuật khi 

vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành nghề nghiệp cũng như 

hướng dẫn người khác giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp, có nhiều yếu ảnh hưởng, liên quan đến vấn 

đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị và sử dụng môi 

trường số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

5.2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

Đánh giá được nhu cầu và xác định, đánh giá, lựa chọn, sử dụng các công cụ số cùng với các giải pháp công 

nghệ khả thi để giải quyết chúng. Điều chỉnh và tùy chỉnh được môi trường số theo nhu cầu cá nhân (ví dụ: 

khả năng tiếp cận). 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được nhu cầu cá nhân, và 

● Nhận ra được các công cụ số đơn giản và các giải 

pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu 

cầu đó. 
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● Chọn được những cách đơn giản để điều chỉnh và 

tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được nhu cầu cá nhân, và 

● Nhận ra được các công cụ số đơn giản và các giải 

pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu 

cầu đó. 

● Chọn được những cách đơn giản để điều chỉnh và 

tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chỉ ra được những nhu cầu được xác định rõ ràng 

và thường xuyên, và 

● Chọn được các công cụ số thông thường và được 

xác định rõ ràng cũng như các giải pháp công nghệ 

có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. 

● Chọn được những cách thông thường và được xác 

định rõ ràng để điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường 

số theo nhu cầu cá nhân. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Giải thích nhu cầu cá nhân, và 

● Lựa chọn được các công cụ số và các giải pháp 

công nghệ có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. 

● Chọn được cách điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường 

số theo nhu cầu cá nhân. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Đánh giá được nhu cầu cá nhân, 

● Áp dụng được các công cụ số khác nhau và các giải 

pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu 

cầu đó. 

● Sử dụng được các cách khác nhau để điều chỉnh và 

tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Đánh giá được nhu cầu cá nhân, 

● Chọn được các công cụ số phù hợp nhất và các giải 

pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu 

cầu đó. 

● Quyết định được những cách thích hợp nhất để điều 

chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá 

nhân. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp, 

ở một số khía cạnh, bằng cách sử dụng các công cụ 

số và các giải pháp công nghệ có thể có, đồng thời 

điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu 

cá nhân. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành nghề nghiệp, đồng thời 

hướng dẫn người khác xác định nhu cầu và các giải 

pháp công nghệ. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp để giải quyết các vấn đề 

phức tạp, với nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau, bằng 

cách sử dụng các công cụ số và các giải pháp công 

nghệ có thể có, đồng thời điều chỉnh và tùy chỉnh môi 

trường số theo nhu cầu cá nhân. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

5.3. SỬ DỤNG SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ SỐ 

Sử dụng các công cụ và công nghệ số để tạo ra kiến thức, đổi mới quy trình và sản phẩm. Gắn kết cá nhân 

và tập thể vào quá trình xử lý nhận thức để hiểu và giải quyết các vấn đề mang tính khái niệm và các tình 

huống có vấn đề trong môi trường số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được các công cụ và công nghệ số đơn 

giản có thể được sử dụng để tạo ra kiến thức và đổi 

mới quy trình cũng như sản phẩm. 



23 
● Thể hiện được sự quan tâm của cá nhân và tập thể 

đến quá trình xử lý nhận thức đơn giản để hiểu và giải 

quyết các vấn đề khái niệm đơn giản và các tình 

huống có vấn đề trong môi trường số. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được các công cụ và công nghệ số đơn 

giản có thể được sử dụng để tạo ra kiến thức và đổi 

mới quy trình cũng như sản phẩm. 

● Tuân theo quy trình nhận thức đơn giản của cá nhân 

và tập thể để hiểu và giải quyết các vấn đề khái niệm 

đơn giản và các tình huống có vấn đề trong môi 

trường số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Chọn được các công cụ và công nghệ số có thể 

được sử dụng để tạo ra kiến thức rõ ràng cũng như 

các quy trình và sản phẩm đổi mới được xác định rõ 

ràng. 

● Gắn kết được cá nhân và tập thể vào một số quá 

trình xử lý nhận thức để hiểu và giải quyết các vấn đề 

mang tính khái niệm và tình huống có vấn đề thông 

thường và được xác định rõ ràng trong môi trường số. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Phân biệt được các công cụ và công nghệ số có thể 

được sử dụng để tạo ra kiến thức và đổi mới quy trình 

và sản phẩm. 

● Gắn kết được cá nhân và tập thể vào quá trình xử 

lý nhận thức để hiểu và giải quyết các vấn đề khái 

niệm và tình huống có vấn đề trong môi trường số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác 

nhau để tạo ra kiến thức cũng như các quy trình và 

sản phẩm đổi mới. 

● Áp dụng xử lý nhận thức của cá nhân và tập thể để 

giải quyết các vấn đề khái niệm và tình huống có vấn 

đề khác nhau trong môi trường số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Điều chỉnh được các công cụ và công nghệ số phù 

hợp nhất để tạo ra kiến thức cũng như đổi mới quy 

trình và sản phẩm. 

● Giải quyết được các vấn đề khái niệm và tình huống 

có vấn đề của cá nhân và tập thể trong môi trường số. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

ở một số khía cạnh bằng cách sử dụng các công cụ và 

công nghệ số. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành nghề nghiệp cũng như 

hướng dẫn người khác sử dụng công nghệ số một 

cách sáng tạo. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp với nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau bằng 

các công cụ và công nghệ số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

5.4. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN CẢI THIỆN VỀ NĂNG LỰC SỐ 

Hiểu được năng lực số của chính mình cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu. Có thể hỗ trợ người khác 

phát triển năng lực số của họ. Tìm kiếm được cơ hội phát triển bản thân và cập nhật sự phát triển số. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Nhận ra được năng lực số của tôi cần được cải thiện 

hoặc cập nhật ở đâu. 

● Xác định được nơi để tìm kiếm cơ hội phát triển 

bản thân và cập nhật sự phát triển số. 

Bậc 2 
Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

● Nhận ra được năng lực số của tôi cần được cải thiện 

hoặc cập nhật ở đâu. 
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phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Xác định được nơi để tìm kiếm cơ hội phát triển 

bản thân và cập nhật sự phát triển số. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Giải thích được năng lực số của bản thân cần được 

cải thiện hoặc cập nhật ở đâu, 

● Chỉ ra được nơi để tìm kiếm các cơ hội được xác 

định rõ ràng để phát triển bản thân và cập nhật sự phát 

triển số. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Thảo luận về lĩnh vực năng lực số của bản thân cần 

được cải thiện hoặc cập nhật, 

● Chỉ ra được cách hỗ trợ người khác phát triển năng 

lực số của họ. 

● Chỉ ra được nơi để tìm kiếm cơ hội phát triển bản 

thân và cập nhật sự phát triển số. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Chứng minh được năng lực số của tôi cần được cải 

thiện hoặc cập nhật ở đâu, 

● Minh họa được những cách khác nhau để hỗ trợ 

người khác phát triển năng lực số của họ. 

● Đề xuất được các cơ hội khác nhau để phát triển 

bản thân và cập nhật sự phát triển số. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Quyết định được những cách thích hợp nhất để cải 

thiện hoặc cập nhật nhu cầu về năng lực số của chính 

mình, 

● Đánh giá được sự phát triển năng lực số của người 

khác. 

● Lựa chọn được những cơ hội thích hợp nhất để phát 

triển bản thân và cập nhật những phát triển mới. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp cho các vấn đề phức tạp 

ở một số khía cạnh liên quan đến việc nâng cao năng 

lực số và tìm cơ hội phát triển bản thân cũng như cập 

nhật những phát triển mới. 

● Tích hợp được kiến thức của bản thân để đóng góp 

vào kiến thức và thực hành chuyên môn cũng như 

hướng dẫn người khác xác định khoảng trống về năng 

lực số. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Tạo ra được các giải pháp giải quyết các vấn đề 

phức tạp, với nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau, liên 

quan đến nâng cao năng lực số, tìm kiếm cơ hội phát 

triển bản thân và bắt kịp xu hướng phát triển số. 

● Đề xuất được những ý tưởng và quy trình mới cho 

lĩnh vực cụ thể. 

6. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Có kiến thức và kỹ năng cho phép người học hiểu, đánh giá và sử dụng các hệ thống và công cụ AI một 

cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. 

6.1. HIỂU BIẾT VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Hiểu được cách AI ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và vai trò của AI trong các lĩnh vực khác nhau. 

Nắm vững được nguyên tắc hoạt động của AI, khả năng và hạn chế của AI. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Xác định được các khái niệm cơ bản của AI. 

● Nhớ lại được các ứng dụng đơn giản của AI trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Giải thích được nguyên tắc hoạt động cơ bản của 

AI. 

● Diễn giải được các thuật ngữ và khái niệm liên quan 

đến AI. 

TRUNG CẤP Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản của AI để giải 

quyết vấn đề đơn giản. 

● Thực hiện được các thao tác cơ bản trên các công 

cụ AI. 
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Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Phân tích được cách AI hoạt động trong các ứng 

dụng cụ thể. 

● So sánh được các hệ thống AI khác nhau và cách 

chúng xử lý dữ liệu. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Đánh giá được hiệu quả của các hệ thống AI trong 

việc giải quyết các vấn đề cụ thể. 

● Kiểm tra được các giới hạn và tiềm năng của AI 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Tổng hợp được kiến thức để đề xuất cải tiến cho 

các hệ thống AI. 

● Thiết kế được các giải pháp AI sáng tạo cho các vấn 

đề phức tạp. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Phát triển được các hệ thống AI tiên tiến và tùy 

chỉnh theo nhu cầu cụ thể. 

● Tổ chức được việc triển khai các dự án ứng dụng 

AI có tính phức tạp. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Nghiên cứu và cập nhật được các lý thuyết mới về 

AI. 

● Đánh giá và xây dựng được chiến lược dài hạn cho 

việc ứng dụng AI trong tổ chức. 

6.2. SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Sử dụng hiệu quả các hệ thống AI và hiểu rõ ứng dụng thực tế của chúng. Sử dụng được AI để tạo nội dung, 

khám phá kiến thức và giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống hàng ngày. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Nhận diện được các công cụ AI đơn giản. 

● Thực hiện được các thao tác cơ bản với các công 

cụ AI. 

● Nhận thức được cơ bản về các vấn đề đạo đức và 

pháp lý liên quan đến AI. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Áp dụng được các công cụ AI để giải quyết vấn đề 

đơn giản. 

● Tương tác được với các hệ thống AI cơ bản. 

● Tuân thủ các quy định pháp luật cơ bản khi sử dụng 

AI. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Sử dụng được các công cụ AI trong công việc và 

học tập hàng ngày. 

● Thực hành được các kỹ năng sử dụng AI thông qua 

các bài tập và dự án nhỏ. 

● Xem xét các khía cạnh đạo đức khi sử dụng AI, bảo 

đảm không vi phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ 

liệu. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Tối ưu hóa việc sử dụng các công cụ AI để đạt hiệu 

quả cao hơn. 

● Quản lý được việc triển khai các công cụ AI trong 

các dự án nhỏ. 

● Bảo vệ được dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy 

định pháp luật về bảo mật thông tin khi sử dụng AI. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải 

quyết các vấn đề cụ thể. 

● Điều chỉnh được các hệ thống AI để phù hợp với 

nhu cầu cụ thể. 

● Đánh giá và giảm thiểu được các rủi ro đạo đức và 

pháp lý liên quan đến việc sử dụng AI. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

● Tích hợp được các công cụ AI vào quy trình làm 

việc hiện có. 
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cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Giám sát và bảo đảm được các hệ thống AI hoạt 

động đúng cách và hiệu quả. 

● Chịu trách nhiệm về các quyết định và kết quả do 

hệ thống AI đưa ra, bảo đảm tuân thủ quy định pháp 

luật và chuẩn mực đạo đức. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Đổi mới và tạo ra được các ứng dụng AI mới và 

tiên tiến. 

● Đào tạo người khác về cách sử dụng AI hiệu quả. 

● Lãnh đạo được việc sử dụng AI trong tổ chức một 

cách có trách nhiệm và đạo đức. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Xây dựng được chiến lược dài hạn cho việc ứng 

dụng AI trong tổ chức. 

● Lãnh đạo và quản lý được các dự án ứng dụng AI 

có phức tạp cao. 

● Bảo đảm mọi hoạt động liên quan đến AI trong tổ 

chức đều tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu 

chuẩn đạo đức. 

6.3. ĐÁNH GIÁ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Đánh giá và lọc được thông tin từ các nguồn được tạo ra hoặc xử lý bằng AI, để hiểu rõ hơn về tính đáng tin 

cậy và cách sử dụng thông tin đó. Đánh giá được AI trên các khía cạnh minh bạch, an toàn, đạo đức và tác 

động. 

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO 

CƠ BẢN 

Bậc 1 

Ở trình độ cơ bản và có 

hướng dẫn, người học có 

thể: 

● Nhận diện được các yếu tố cơ bản của hệ thống AI 

cần được đánh giá. 

● Mô tả được các chức năng chính của hệ thống AI. 

Bậc 2 

Ở trình độ cơ bản, với khả 

năng tự chủ và hướng dẫn 

phù hợp khi cần, người học 

có thể: 

● Giải thích được cách thức hoạt động của các hệ 

thống AI đơn giản. 

● Tóm tắt được các đặc điểm và ứng dụng của hệ 

thống AI. 

TRUNG CẤP 

Bậc 3 
Với các vấn đề đơn giản, 

người học có thể tự mình: 

● Phân tích được hiệu quả của hệ thống AI trong việc 

giải quyết các vấn đề cụ thể. 

● So sánh được hiệu suất của các hệ thống AI khác 

nhau. 

Bậc 4 

Dựa trên nhu cầu riêng và 

với các vấn đề được xác 

định rõ ràng và không 

thường xuyên, người học có 

thể độc lập: 

● Đánh giá được độ chính xác và tin cậy của các hệ 

thống AI. 

● Xem xét được các kết quả và đưa ra nhận xét về 

hiệu quả của hệ thống AI. 

NÂNG CAO 

Bậc 5 

Khi tự mình và hướng dẫn 

người khác, người học có 

thể: 

● Phê phán được các khía cạnh kỹ thuật và đạo đức 

của hệ thống AI. 

● Kiểm tra và xác minh được tính chính xác của các 

quyết định do hệ thống AI đưa ra. 

Bậc 6 

Ở trình độ nâng cao, trên cơ 

sở nhu cầu của chính mình 

và người khác, trong bối 

cảnh phức tạp, người học có 

thể: 

● Đưa ra được khuyến nghị cải tiến cho hệ thống AI 

dựa trên kết quả đánh giá. 

● Phát triển được các tiêu chuẩn và hướng dẫn đánh 

giá hệ thống AI. 

CHUYÊN SÂU 

Bậc 7 
Ở trình độ rất chuyên sâu, 

người học có thể: 

● Đánh giá được chiến lược ứng dụng AI trong tổ 

chức và đưa ra kế hoạch dài hạn. 

● Thẩm định và xác nhận được hiệu quả của các hệ 

thống AI phức tạp. 

Bậc 8 
Ở trình độ chuyên sâu cao 

nhất, người học có thể: 

● Nghiên cứu và phát triển được các phương pháp 

đánh giá mới cho hệ thống AI. 

● Lãnh đạo được các dự án đánh giá hệ thống AI và 

đưa ra các báo cáo chi tiết. 

 


